ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1
MÔN: NGỮ VĂN 10 – NĂM HỌC 2025-2026
A/ Giới hạn chương trình: Hết Bài 2. Thơ Đường luật trong SGK.
B/ Cấu trúc đề thi 
- Thời gian: 90 phút
- Gồm 2 phần: Đọc hiểu (5,0 điểm) và Viết (5,0 điểm). 
+ Đọc hiểu: gồm 6 câu (theo các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng).
+ Viết: 01 câu nghị luận xã hội.
C/ Kiến thức cần ôn tập
I/ Kiến thức đọc hiểu và câu hỏi liên quan
- Thể loại văn bản, phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ,…
- Các biện pháp tu từ ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp và tác dụng/hiệu quả nghệ thuật.
- Nội dung/chủ đề văn bản.
- Ý nghĩa từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, câu/ đoạn, văn bản.
- Nhận xét, giải thích, bày tỏ quan điểm về một vấn đề mà tác giả thể hiện trong văn bản.
- Trình bày suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về vấn đề trong đoạn trích/tác phẩm; nêu thông điệp/ bài học có ý nghĩa nhất và lí giải, …
* Lưu ý hướng dẫn HS cách trả lời một số dạng câu hỏi đọc hiểu có thể gặp trong đề thi.
II/ Kiến thức phục vụ phần Viết
1/ Kiến thức Ngữ văn
[bookmark: _Hlk117325109]a/ Kiến thức trọng tâm
- Thần thoại 
- Sử thi 
- Thơ Đường luật 
 Lưu ý: 
+ Đọc kĩ, nắm chắc phần kiến thức ngữ văn trong SGK.
+ Ngữ liệu trong đề thi là những văn bản, đoạn văn bản nằm ngoài chương trình (cùng thể loại với những văn bản đã học).
b/ Yêu cầu cần đạt 
	Thần thoại và sử thi

	Thơ Đường luật

	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thần thoại, sử thi như: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,...
- Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản, phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của bản thân; thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác phẩm văn học thuộc các nền văn hoá khác nhau.
	- Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mĩ của các yếu tố hình thức (hình ảnh, vần, đối, chủ thể trữ tình, ...) trong bài thơ trữ tình trung đại làm theo thể Đường luật.
- Phân tích và đánh giá được chủ đề, cảm hứng chủ đạo, tình cảm, cảm xúc, tư tưởng, thông điệp mà tác giả muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản thơ trữ tình trung đại làm theo thể Đường luật.
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm.


2/ Các kiểu bài viết
- Nghị luận về một vấn đề xã hội (tư tưởng đạo lí/ hiện tượng đời sống/ vấn đề xã hội được gợi ra từ tác phẩm/ đoạn trích).
D/ Đề thi tham khảo/ luyện tập 
ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
CHỬ LẦU
(Thần thoại H’mông)
	Chử Lầu sau khi sáng tạo ra trời đất bèn làm một lúc 10 mặt trời, 9 mặt trăng và rất nhiều sao để chiếu rọi cho khô ráo và cho sáng. Về sau vì loài người sợ rằng những thứ đó rơi xuống có thể làm nguy hại trần gian nên xin Chử Lầu cất đi nhưng Chử Lầu không cất, chỉ làm thêm một cái màng xanh ngăn giữa đất và tinh cầu để cho loài người an tâm. Mười mặt trời là nữ, chín mặt trăng là nam được Chử Lầu cho một cái hồn vào miệng và thổi hơi cho hoạt động. Những tinh cầu ấy hun đốt trong bảy năm liền. Trong thời gian đó, chỉ có ngày mà không có đêm. 
	Khi đất đã khô ráo, Chử Lầu làm ra mọi thứ cỏ cây, muôn vật và người. Con người do Chử Lầu dùng đất nặn thành, cho hồn vào bụng, tiếng nói ở cổ họng và thổi hơi vào cho sống. Mọi vật phát triển rất chóng, chả mấy lúc mà đầy cả mặt đất. Nhưng vì nóng quá, con người bèn chặt cây lớn làm cung tên khổng lồ, bắn vào các mặt trời và mặt trăng. Chín mặt trời và tám mặt trăng trúng tên tắt ngay còn hai cái nữa trốn thoát. 
	Trong khoảng đó có đêm không ngày người ta sống trong cảnh đen tối, lạnh lẽo. Họ cố nài mặt trời và mặt trăng trở lại nhưng chúng không nghe. Các giống vật cử cọp đi gọi nhưng cũng không được. Sau bảy năm, nhờ có gà gọi mãi đến lần thứ bảy, bọn chúng mới chịu trở về, Chử Lầu thưởng cho gà một cái mào đỏ vì có công trạng ấy. 
	Con người lúc đó sống đến 900 tuổi, đến hạn cũng chết nhưng được vào vườn Din-giang-ca[footnoteRef:1] của Chử Lầu. Ở trong đó mười hai ngày tự nhiên lột da, sống và trẻ lại rồi trở về nhà cũ. Nhưng có một nhà nọ, nàng dâu xích mích với mẹ chồng, thường hắt hủi xỉ vả nên mẹ chồng giận quyết ở luôn tại vườn Din-giang-ca không về. Ở đây bà ta ăn quả đào trắng, uống nước suối, phạm vào lệnh cấm của Chử Lầu, làm cho Chử Lầu giận, bèn cấm loài người không được đến vườn của mình nữa. Từ đó, loài người hễ chết là chết luôn.  [1: . Din-giang-ca: vườn của Chử Lầu, tức là “thiên đường” theo quan niệm thần thoại. Chủ đề về “thiên đường”, về “cây sinh mệnh” (một thứ cây “cải lão hoàn đồng”) là một chủ đề phổ biến của thần thoại các dân tộc.] 

	Lúc đó công việc làm đồng rất nhẹ nhàng. Cỏ không có, cây cối tự nhiên mọc và có quả. Ngô ăn được cả lá. Người ta chỉ mất công gieo ngô và lúa là có ăn. Mỗi lần lúa chín tự nhiên nó bay về, không phải gặt. Nhưng có một người kia phần việc là mang cơm ra đồng cho mọi người ăn, thấy nhóm mình làm việc quá chóng: vừa đặt cơm ở chỗ này thì họ đã tiến cách đó rất xa. Người ấy bèn xin Chử Lầu hiện cỏ ra mặt đất để cho công việc chậm lại. Chử Lầu nghe lời. Vì thế mà từ đó công việc đồng áng rất chật vật. Lại có một nhà khác có người đàn bà nhác không chịu quét dọn nhà cửa để đón lúa nên lúc lúa bay về thấy bẩn thỉu bèn rủ nhau từ đấy quyết không tự về nữa.
	(Theo Đọc hiểu mở rộng văn bản Ngữ văn 10, Bùi Minh Đức (Tổng Chủ biên), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2020, tr.13-14)
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Xác định những từ ngữ chỉ không gian thần thoại trong văn bản.
Câu 2. Theo văn bản, nguyên nhân nào khiến Chử Lầu thưởng cho gà một cái mào đỏ?
Câu 3. Qua văn bản, người xưa bày tỏ những ước mơ, khát vọng về điều gì?
Câu 4. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ nhân hóa trong câu: Lại có một nhà khác có người đàn bà nhác không chịu quét dọn nhà cửa để đón lúa nên lúc lúa bay về thấy bẩn thỉu bèn rủ nhau từ đấy quyết không tự về nữa.
Câu 5. Nhận xét về những đặc điểm của nhân vật Chử Lầu trong văn bản. 
Câu 6. Nêu một thông điệp sâu sắc mà bạn nhận được từ văn bản. (Trả lời khoảng 5 - 7 dòng)
II. VIẾT (5,0 điểm)
Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về bản lĩnh của con người trong cuộc sống hiện nay.
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Những từ ngữ chỉ không gian thần thoại: trời đất, trần gian, tinh cầu, vườn Din-giang-ca, mặt đất.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời được 04-05 từ ngữ: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời được 02-03 từ ngữ: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 01 từ ngữ: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	2
	Theo văn bản, Chử Lầu thưởng cho gà cái mào đỏ là vì gà có công gọi được mặt trời và mặt trăng trở về.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	3
	Qua văn bản, người xưa bày tỏ những ước mơ, khát vọng:
- Chinh phục tự nhiên (dùng cung tên bắn mặt trời, mặt trăng; gọi mặt trời, mặt trăng trở về…)
- Trường sinh bất tử (con người chết đi vào vườn Din-giang-ca mười hai ngày sẽ được tái sinh, trở về nhà)
- Giảm nhẹ sức lao động (cây cối tự nhiên mọc và có quả, lúa tự bay về…)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng 02 ý: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Biện pháp tu từ nhân hóa: lúa bay về thấy nhà bẩn thỉu bèn rủ nhau không tự bay về nữa
- Tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm, sức biểu đạt của câu văn; tạo sự li kì, hấp dẫn cho truyện 
+ Thể hiện cái nhìn, quan niệm của người xưa về cuộc sống: lí giải nguyên nhân vì sao con người phải làm lụng vất vả, khuyên con người nên sống sạch sẽ, ngăn nắp…
+ Thể hiện trí tưởng tượng bay bổng; tư duy hồn nhiên, chất phác của con
 người thời cổ đại
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra hình ảnh nhân hoá: 0,25 điểm
- Nêu tác dụng:
+ Học sinh nêu được 02- 03 tác dụng: 0,75 điểm.
+ Học sinh nêu được 01 tác dụng: 0,5 điểm.
+ Học sinh không nêu được tác dụng hoặc trả lời không thuyết phục: 0,0 điểm.
	1,0


	
	5
	Nhận xét về những đặc điểm của nhân vật Chử Lầu:
- Là nhân vật kì ảo, có phép thần thông: sáng tạo ra trời đất, muôn loài; cai quản vườn Din-giang-ca; chi phối sự sống và cái chết của con người…
- Nhân vật Chử Lầu là nhân vật chức năng, tiêu biểu cho đặc điểm nhân vật trong thần thoại.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 02 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,5



	
	6
	- Học sinh nêu được một thông điệp sâu sắc từ văn bản (Gợi ý: tôn trọng, sống hài hòa với thiên nhiên; coi trọng công sức lao động; coi trọng sự sống, sinh mệnh…)
- Nêu được ý nghĩa của thông điệp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 02 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về bản lĩnh của con người trong cuộc sống hiện nay.
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Bản lĩnh của con người trong cuộc sống hiện nay.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Bản lĩnh là phẩm chất của một con người dám đối mặt với khó khăn, luôn kiên định và quyết đoán trong hành động; bản lĩnh không chỉ là sự cứng cỏi mà còn là khả năng kiểm soát bản thân, không bị lay
 động trước những cám dỗ hoặc thử thách.
- Biểu hiện: Không ngừng học hỏi, dám thử sức trong những lĩnh vực mới; biết cách giữ bình tĩnh trước áp lực và đưa ra quyết định hợp lí; dám chịu trách nhiệm với hành động của mình, không đổ lỗi cho hoàn cảnh;…
- Vai trò/ý nghĩa/sức mạnh của bản lĩnh: 
+ Bản lĩnh giúp con người kiên cường vượt qua nghịch cảnh, không nản lòng khi gặp thất bại.
+ Người có bản lĩnh luôn bảo vệ quan điểm đúng đắn và không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi áp lực xã hội.
+ Bản lĩnh giúp mỗi cá nhân phát triển bản thân, thực hiện ước mơ và đạt được những mục tiêu dài hạn.
+ Đóng góp giá trị tích cực cho cộng đồng, xã hội,…
- Phản đề, mở rộng: 
+ Phê phán những kẻ không có ý chí, không có bản lĩnh, hèn nhát trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống; 
+ Cần phân biệt rõ giữa bản lĩnh và liều lĩnh; tránh nóng vội và non nớt trong suy nghĩ khiến những hành động liều lĩnh trở thành rào cản lớn để con người thực hiện được mục tiêu của mình.
- Bài học nhận thức và hành động: Nhận thức được tầm quan trọng của bản lĩnh trong cuộc sống; tự tin vào bản thân và dám thử thách chính mình; xây dựng tư duy tích cực, nhìn nhận khó khăn như cơ hội để trưởng thành;…
Học hỏi từ những người có bản lĩnh, lấy cảm hứng từ những tấm gương vượt khó.
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật)
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0


ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
NỮ THẦN MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG
Vua trên trời là Ngọc Hoàng có hai cô con gái đẹp. Ngọc Hoàng yêu quý hai nàng nên cho các nàng hằng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời. Cô gái đầu tên là Mặt Trời được ngồi kiệu hoa có bốn người khiêng. Bốn người này chia làm hai tốp: một tốp già và một tốp trẻ. Tốp các cụ già khiêng kiệu luôn luôn lo làm trọn phận sự, chăm chỉ vào công việc nên cô Mặt Trời thường đi một vòng rất nhanh. Còn tốp trẻ bản tính la cà nên những lần được phân công khiêng kiệu thường về muộn. Vì thế, mỗi lần Mặt Trời đi với tốp trẻ thì ngày dài và đi với tốp già thì ngày lại ngắn.
Mặt Trăng là cô em, tính tình nóng nảy còn hơn cả cô chị. Sức nóng của cô đã làm hại cho con người và muôn vật khá nhiều, ấy thế mà cô vẫn cứ chỏng lỏn, đi đâu cũng sà vào khiến cho người dân vô cùng kinh hãi. Trần gian khổ sở vì cô Mặt Trăng, họ đã kêu ca rất nhiều, tiếng kêu thấu lên Thượng giới khiến cho bà mẹ đã định lấy tro mà bôi lên mặt cô để giảm bớt sức nóng đi. Nhưng Ngọc Hoàng chiều con nên không để cho vợ làm việc ấy.
Bấy giờ, ở dưới trần có một chàng trai tên là Quải. Quải là con mồ côi nhưng lại có một thân thể cực kì to lớn và sức khoẻ tuyệt vời. Trước những hành động tai ác của cô mặt trăng, Quải quyết tâm trị cho một mẻ. Anh ta đón đường cô Mặt Trăng trên một đỉnh núi cao và trữ sẵn một đống cát thật lớn. Hôm ấy, cô Mặt Trăng vẫn quen thói cũ vừa đi vừa sà xuống để nhìn muôn vật. Quải chờ cho cô ta đến gần rồi bất thình lình bốc cát ném túi bụi vào mắt, vào mặt mũi cô. Cô Mặt Trăng đang rong chơi, bị tấn công đột ngột, nhắm mắt lại nhưng đất đã dính đầy mặt và chui cả trong mắt. Cô ta hốt hoảng vội vụt bay lên cao, lánh ra xa chỗ Quải đứng. Từ đó trở đi, cô không dám sà xuống gần mặt đất nữa. Mặt mũi cô bị cát dính chặt nên không còn sáng được như xưa. Sau này, tính tình của cô trở nên dịu dàng, hiền lành hơn, ở dưới trần, ai cũng thích. Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô quay lưng tức là ba mươi, mùng một, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kì trăng hạ huyền hoặc thượng huyền. Còn những khi trăng quầng, ấy là lúc cát bụi trát mặt bị gió thổi bay tung ra.
Lại nói chuyện chồng của hai nữ thần này. Đó là một con gấu rất to khoẻ. Không rõ gấu từ đâu đến và Ngọc Hoàng đã gả các cô con gái của mình cho gấu từ bao giờ. Chỉ biết rằng gấu rất hay ghen nên theo dõi sự đi lại của hai vợ mình rất chặt chẽ. Thỉnh thoảng, gấu lại đòi chung tình với một người. Lúc đó là lúc ở dưới trần gian thường gọi là nhật thực hay nguyệt thực. Gặp những ngày này, nhân gian lại phải đánh chiêng, đánh trống rầm rĩ để cho gấu sợ mà lui ra mau. Vì gấu làm như vậy thì có hại cho mùa màng và các nữ thần này cũng vì vậy mà xao nhãng công việc.
(Theo Viện Văn học, Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập I: Thần thoại - truyền thuyết, NXB Giáo dục, 1999)
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Xác định ngôi kể của người kể chuyện trong văn bản.
Câu 2. Theo văn bản, Ngọc Hoàng giao cho Mặt Trời và Mặt Trăng công việc gì?
Câu 3. Anh/chị có nhận xét gì về phẩm chất của nhân vật Quải?
Câu 4. Phân tích tác dụng của các từ Hán Việt được sử dụng trong câu văn: Người ta nói mỗi lần cô ngoảnh mặt xuống nhân gian thì lúc đó là trăng rằm, cô quay lưng tức là ba mươi, mùng một, còn cô trở sang trái, sang phải tức là thời kỳ trăng hạ huyền hoặc thượng huyền.
Câu 5. Qua câu chuyện về nữ thần Mặt Trăng, tác giả dân gian muốn giải thích hiện tượng tự nhiên nào?
Câu 6: Có ý kiến cho rằng, truyện Nữ thần Mặt Trăng và Mặt Trời thể hiện sự xung đột giữa 
con người và tự nhiên. Anh/chị có đồng tình với ý kiến này không? Vì sao? (Trả lời trong 
khoảng 5 - 7 dòng).
II. VIẾT (5,0 điểm)
Từ câu chuyện trên, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Ngôi kể của người kể chuyện: Ngôi thứ ba.
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Theo văn bản, Ngọc Hoàng giao cho Mặt Trời và Mặt Trăng công việc: hàng ngày luân phiên nhau đi xem xét mọi việc của hạ giới để báo lại cho nhà Trời.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	3
	- Phẩm chất của nhân vật Quải: thông minh, mưu trí, gan dạ, dũng cảm. 
- Nhân vật đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp của người xưa, gửi gắm ước mơ có được khả năng phi thường để lí giải, chinh phục và làm chủ thiên nhiên của con người thời cổ đại.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Các từ Hán Việt được sử dụng trong câu văn: nhân gian, hạ huyền; thượng huyền. 
- Tác dụng:
+ Tạo sắc thái trang trọng, cổ kính cho câu văn.
+ Nhấn mạnh đặc điểm khác nhau của trăng ở các thời kỳ khác nhau theo cách tính thời gian riêng của người Việt cổ.
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra các từ Hán Việt: 0,25 điểm
- Nêu tác dụng:
+ Học sinh nêu được 02 tác dụng: 0,75 điểm.
+ Học sinh nêu được 01 tác dụng: 0,5 điểm.
+ Học sinh không nêu được tác dụng hoặc trả lời không thuyết phục: 0,0 điểm.
	1,0


	
	5
	Qua câu chuyện, người xưa muốn lí giải về những hiện tượng tự nhiên: 
+ Hiện tượng tự nhiên liên quan tới Mặt Trời, hiện tượng ngày dài, ngày ngắn; 
+ Hiện tượng tự nhiên liên quan tới Mặt Trăng, đặc điểm của Mặt Trăng ở các thời kỳ khác nhau trong tháng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 02 ý: 0,75 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	0,75



	
	6
	- Học sinh nêu được quan điểm cá nhân: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần.
- Lý giải hợp lí, thuyết phục.
   Gợi ý: 
+ Không đồng tình, bởi truyện chủ yếu xoay quanh các nhân vật Mặt Trời, Mặt Trăng, sự can thiệp của con người chỉ là một chi tiết góp phần hoàn thiện cho lời giải đáp về các hiện tượng tự nhiên. 
+ Đồng tình, vì trong một số trường hợp, thiên nhiên khắc nghiệt đã đem đến những thiệt hại đau đớn cho con người, khiến con người phải tìm cách chống đỡ, cải tạo nó. Trong truyện, điều này được tác giả thể hiện qua hành động của chàng Quải.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được quan điểm cá nhân và lí giải hợp lí, thuyết phục: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Từ câu chuyện trên, anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ quan điểm của mình về sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Thay đổi bản thân: không ngừng học hỏi, cải thiện để bản thân mình tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn từng ngày. Mỗi con người thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực để trở nên có ích hơn cho xã hội và hoàn thiện chính mình hơn.
- Biểu hiện: Chủ động nhận ra điểm yếu của bản thân, biết lắng nghe góp ý và phản hồi từ mọi người xung quanh; không đổ lỗi cho hoàn cảnh; không ngừng nỗ lực học tập, tích lũy, tiếp thu kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau; biết nhìn nhận vào những lỗi sai của mình, từ đó rút ra bài học và khắc phục;... 
- Sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực:
+ Việc thay đổi bản thân làm cho con người ngày càng tốt hơn, mở mang
tầm hiểu biết, khắc phục được những khuyết điểm của bản thân mình từ đó được mọi người tín nhiệm, tin tưởng. 
+ Người biết thay đổi bản thân sẽ biến thử thách thành cơ hội, luôn kiên cường, vững vàng với mục tiêu đề ra và không dễ gục ngã trước thất bại.
+ Khi cải thiện bản thân từng ngày, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn về con người mình, có được cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và trọn vẹn hơn.
(Lấy dẫn chứng chứng minh).
- Phản đề, mở rộng: Trong xã hội vẫn còn có nhiều người sống an phận, nghe theo sự sắp đặt của người khác mà không biết phấn đấu vươn lên để hoàn thiện bản thân mình. Lại có những người quá lười biếng, không có ý thức vươn lên để hoàn thiện bản thân mình, trau dồi kiến thức để thực hiện mục tiêu…cần lên án, phê phán.
- Bài học nhận thức và hành động: Nhận thức được sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực; biết tự soi chiếu, tự sửa mình thông qua lời nói và hành động cụ thể để không ngừng hoàn thiện và phát triển mỗi ngày…
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0


Đề 3
I. ĐỌC HIỂU: 5,0 điểm
Đọc đoạn trích:
       (Xinh Nhã là con trai của Gia Rơ Khốt - một vị tù trưởng giàu có và danh tiếng ở Tây Nguyên. Do bị Gia Rơ Bú, một vị tù trưởng khác ganh ghét, gây chiến, kéo người sang cướp phá buôn làng, giết chết Gia Rơ Khốt và bắt vợ Gia Rơ Khốt là nàng H' Bia về làm nô lệ. Xinh Nhã, lúc ấy còn nhỏ, may mắn trốn thoát, được vợ chồng Xinh Yuê đưa về nuôi. Lớn lên, khi biết chuyện, chàng đã không quản ngại gian khó, thử thách đi tìm Gia Rơ Bú để báo thù cho cha, cứu mẹ khỏi cảnh đọa đày, mang lại hòa bình cho buôn làng, đưa buôn làng trở lại cảnh yên vui ngày trước.) [...]
Xinh Nhã – Ơ Gia Rơ Bú. Lấy chiếc khiên và cái đao của mày ra đây, múa cho tao xem thử.
Gia Rơ Bú (mới giơ lên, khiên đao đã bị vỡ từng mảnh) – Ơ Giàng. Tại sao khiên đao của ta lại thế này?
Xinh Nhã – Mày già rồi thì khiên đao cũng già rồi. Nào, bảy anh em của mày hãy ra xem khiên đao của ta để ngoài cổng làng đi.
       Trên trời mây đen to hơn ngọn núi. Sét rống ì ầm. Cổng làng của Gia Rơ Bú nghiêng hẳn về một phía. 
Gia Rơ Bú (tức chửi) – Thằng Xinh Nhã ma quỷ đã làm ngã cổng của nhà ta rồi.
Xinh Nhã – Ơ Gia Rơ Bú. Bảy anh em nhà mày hãy đến đỡ chiếc khiên và cây đao của tao đi.
       Gia Rơ Bú uốn mình, hai tay thả xuống lỏng lẻo như sợi dây khoai khô, nắm lấy quai khiên. Gia Rơ Bú cố giơ lên, mồ hôi chảy đầy trán đầy ngực, nhưng chiếc khiên vẫn cứ nằm im như người đương ngủ say. Năm đứa em của Gia Rơ Bú xúm nhau bê lên, chiếc khiên vẫn cứ nằm nguyên một chỗ. Pơ – rong Mưng(1) bước tới, chàng cúi xuống, cố giơ lên, cao lên, nhưng chiếc khiên vẫn không nhấc lên được. Xinh Nhã từ từ bước tới. Chàng cầm chiếc khiên giơ cao lên trời và múa. Xinh Nhã múa phía trước, một mái tranh bay theo gió, múa phía sau, một mái nhà bay theo bão. Nhà Gia Rơ Bú nghiêng đằng tây, ngả đằng đông. Gió từ núi Mơ – đan tới, bão từ núi Hơ – mu đến, thổi xô nhà cửa của làng Gia Rơ Bú. Gà heo bay như lá rụng. Nước suối dâng, trôi cả gà, lợn, trâu bò và nô lệ của Gia Rơ Bú.
Gia Rơ Bú (hoảng khiếp gọi) – Ơ Hơ – bia Blao(2). Em đến bảo Xinh Nhã ngừng múa khiên đi. Tôi không bắt mẹ nó nữa đâu. Tôi sẽ trả bầy trai gái, nô lệ và của cải của cha nó.
Hơ – bia Blao (vùng vằng) – Tôi không đi, anh đừng lừa tôi.
Gia Rơ Bú – Nếu tôi lừa em, em sẽ lấy hết của cải trong nhà tôi và tôi sẽ trở thành người tôi tớ giữ gà lợn cho em.
       Hơ – bia – Blao mặc một chiếc váy dài phủ gót. Cổ chân nàng đeo một chiếc còng vàng óng như sao. Từ cột bè đằng trước, nàng chạy tới chỗ Xinh Nhã đang múa, nàng níu lấy đuôi khố của chàng.
Xing Nhã (vội quay lại) – Ai đấy?
Hơ – bia Blao – Em là Hơ – bia Blao đây.
Xinh Nhã – Ủa, em tới đây làm gì?
Hơ – bia Blao – Gia Rơ Bú bảo anh đừng múa nữa. Những tôi tớ và nô lệ của Gia Rơ Bú ngã sập như cây tranh, cây lách ngập nước lũ. Họ chịu trả lại mẹ và của cải cho anh rồi đó.
       Xinh Nhã hạ chiếc khiên. Trời ngừng gió. Nắng hanh. Bầy chim két, chim kơ - tuôn ăn quả xanh trên cành, lại kêu róc rét.
Gia Rơ Bú – Tôi sẽ trả lại hết của cải của cha anh.
      Cuối cùng đôi bên chỉ còn Pơ – rong Mưng và Xinh Nhã đánh nhau. Ông Gỗn(3) ở trên trời vén từng lớp mây đen trắng nhìn theo không chớp mắt. Hai người đánh nhau bảy ngày bảy đêm. Gió, bão, mây, mưa sấm chớp trên trời. Ông Gỗn đứng ở giữa. Khi thấy Xinh Nhã mạnh thì ông bớt sức Xinh Nhã đi, khi thấy Pơ – rong Mưng có sức hơn, thì ông lại tăng sức cho Xinh Nhã. Rồi khi Hơ – bia – Blao đang bối rối thì ông Gỗn hất tay đao của nàng, giết chết Gia Rơ Bú.
Xinh Nhã – Ơ mẹ. Ơ em Hơ – bia Blao. Chúng ta đi về buôn của Gia Rơ Bú lấy trâu, bò, chiêng, ché dẫn bầy nô lệ của nó về làng đi. Nô lệ đứng đó đây các anh muốn trở về với chúng tôi hay muốn ở lại buôn cũ?
Nô lệ – Chúng tôi xin theo ông.  [...]
(Trích Xinh Nhã, Trường ca Tây Nguyên, NXB Văn học 1962, Ngọc Anh, Kơ - xo Bơ - lêu dịch)
Chú thích: (1) Pơ – rong Mưng: Em trai thứ bảy của Gia Rơ Bú
      (2) Hơ – bia Blao: Cô gái giữ rẫy cho Gia Rơ Bú
                  (3) Ông Gỗn: Vị thần ở trên trời, thường làm điều tốt lành.
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Nhân vật chính trong đoạn trích là ai?
Câu 2. Trong đoạn trích, Xinh Nhã đánh giá Gia Rơ Bú và khiên đao của hắn như thế nào?
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ phóng đại trong đoạn văn sau: “Chàng cầm chiếc khiên giơ cao lên trời và múa. Xinh Nhã múa phía trước, một mái tranh bay theo gió, múa phía sau, một mái nhà bay theo bão. Nhà Gia Rơ Bú nghiêng đằng tây, ngả đằng đông.”
Câu 4. Nhận xét vai trò của chi tiết “Chúng tôi xin theo ông” ở cuối đoạn trích.
Câu 5. Qua nhân vật Xinh Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm như thế nào về người anh hùng?
Câu 6. Hãy nêu thông điệp có ý nghĩa nhất từ đoạn trích (Trả lời khoảng 5-7 dòng).
II. VIẾT (5,0 điểm)
Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về giá trị của sự kiên định.
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Nhân vật chính trong đoạn trích: Xinh Nhã.
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,5

	
	2
	Trong đoạn trích, Xinh Nhã đánh giá Gia Rơ Bú và khiên đao của hắn: “Mày già rồi thì khiên đao cũng già rồi”.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	3
	- Biện pháp tu từ phóng đại: Xinh Nhã múa phía trước, một mái tranh bay theo gió, múa phía sau, một mái nhà bay theo bão. Nhà Gia Rơ Bú nghiêng đằng tây, ngả đằng đông.
- Hiệu quả: 
 + Tăng hiệu quả diễn đạt cho câu văn, làm cho câu văn thêm sinh động hấp dẫn.
 + Nhấn mạnh sức mạnh phi thường của Xinh Nhã, giúp người đọc hình dung một cách sống động về nhân vật.
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra Biện pháp tu từ phóng đại: 0,25 điểm
- Nêu tác dụng:
+ Học sinh nêu được 02 tác dụng: 0,75 điểm.
+ Học sinh nêu được 01 tác dụng: 0,5 điểm.
+ Học sinh không nêu được tác dụng hoặc trả lời không thuyết phục: 0,0 điểm.
	1,0

	
	4
	Nhận xét về vai trò của chi tiết “Chúng tôi xin theo ông” ở cuối đoạn trích:
- Thể hiện sự tuân phục, yêu mến, ngưỡng mộ của cộng đồng đối với người
 anh hùng Xinh Nhã.
- Thể hiện mong muốn có được người lãnh đạo tài giỏi, nhân hậu.
- Thể hiện khát vọng của cộng đồng về cuộc sống hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đối như đáp án: 0,75 điểm.
- Trả lời được 01 ý: 0,25 điểm.
- Trả lời sai/ không trả lời: 0.0 điểm.
	0,75


	
	5
	Qua nhân vật Xinh Nhã, người Tây Nguyên thể hiện quan niệm về người anh hùng: 
- Người anh hùng là hiện thân của sức mạnh và lòng dũng cảm, là hiện thân của lý tưởng khát vọng: vượt qua khó khăn thử thách vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Người anh hùng mang phẩm chất đạo đức cao cả, trọng danh dự, gắn bó mật thiết với cộng đồng, có sự gắn kết với thần linh và thiên nhiên.
Hướng dẫn chấm:
- Trả lời tương đối như đáp án: 1.0 điểm
- Trả lời đáp ứng ½ đáp án: 0.5 điểm
- Trả lời còn sơ sài, chưa thuyết phục: 0.25 điểm
- Trả lời sai/ không trả lời: 0.0 điểm
	1,0



	
	6
	- Rút ra một thông điệp có ý nghĩa. Có thể tham khảo gợi ý sau:
+ Chính nghĩa, lòng hiếu thảo và khát vọng tự do là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi bất công và tàn bạo.
+ Cái ác không thể chiến thắng khi con người đoàn kết và đứng về phía lẽ phải.
+ Sức mạnh của lòng dũng cảm, niềm tin và ý chí kiên cường.
- Nêu được ý nghĩa của thông điệp.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 02 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về giá trị của sự kiên định.
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Sự cần thiết của việc thay đổi bản thân theo hướng tích cực.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Kiên định là giữ vững ý định, ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực của con người. 
- Biểu hiện: Người kiên định luôn theo đuổi mục tiêu đến cùng, dù có gặp thất bại hay trở ngại; không vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ lý tưởng, đam mê hay giá trị sống của bản thân; luôn giữ vững thái độ sống tích cực trước nghịch cảnh,…
- Giá trị của sự kiên định:
+ Sự kiên định tạo nên sức mạnh nội lực to lớn, giúp con người vững vàng vượt qua nghịch cảnh, giữ trọn niềm tin vào con đường mình đã chọn, từ đó không ngừng vươn lên, trưởng thành và chạm tới những thành công bền vững.
+ Người kiên định luôn quyết đoán, tự tin, có tầm nhìn và trí tuệ, đáng tin cậy và được người khác tôn trọng.
+ Sự kiên định chỉ có được qua quá trình trải nghiệm và tôi luyện nên kiên định là chìa khóa thể hiện bản lĩnh và phẩm chất vững vàng của một con người sống có lý tưởng…
- Phản đề, mở rộng: Cần phê phán thái độ sống buông xuôi, thiếu kiên định, dễ bị dao động, dễ nản chí, chạy theo xu hướng nhất thời hoặc bỏ cuộc giữa chừng; kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ, cố chấp…
- Bài học nhận thức và hành động: Nhận thức được giá trị của sự kiên định,  
biết đặt mục tiêu rõ ràng, xây dựng kế hoạch thực hiện từng bước, rèn luyện sự kỷ luật, kiên trì và quyết tâm trong mọi việc,...
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có
dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0


ĐỀ 4
I. ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm) 
Khi Uy-lít-xơ từ phòng tắm bước ra, trông người đẹp như một vị thần. Người lại trở về chỗ cũ, ngồi đối diện với Pê-nê-lốp, trên chiếc ghế bành ban nãy, rồi nói với nàng:
          - Khốn khổ! Hẳn là các thần trên núi Ô-lem-pơ đã ban cho nàng một trái tim sắt đá hơn ai hết trong đám đàn bà yếu đuối, vì một người khác chắc chắn không bao giờ có gan ngồi cách xa chồng như thế, khi chồng đi biền biệt hai mươi năm trời, trải qua bao nỗi gian truân, nay mới được trở về xứ sở. Thôi, già ơi! Già hãy kê cho tôi một chiếc giường để tôi ngủ một mình, như bấy lâu nay, vì trái tim trong ngực nàng kia là sắt.
Pê-nê-lốp thận trọng đáp:
 - Khốn khổ! Tôi không coi thường, coi khinh ngài, cũng không ngạc nhiên đến rối trí đâu. Tôi biết rất rõ ngài như thế nào khi ngài từ giã I-tác ra đi trên một chiếc thuyền có mái chèo dài. Vậy thì, Ơ-ri-clê ! Già hãy khiêng chiếc giường chắc chắn ra khỏi gian phòng vách tường kiên cố do chính tay Uy-lít-xơ xây lên, rồi lấy da cừu, chăn và vải đẹp trải lên giường.
 	Nàng nói vậy để thử chồng, nhưng Uy-lít-xơ bỗng giật mình nói với người vợ thận trọng:
- Nàng ơi, nàng vừa nói một điều làm cho tôi chột dạ. Ai đã xê dịch giường tôi đi chỗ khác vậy? Nếu không có thần giúp đỡ thì dù là người tài giỏi nhất cũng khó lòng làm được việc này. Nếu thần linh muốn xê dịch đi thì dễ thôi, nhưng người trần dù đang sức thanh niên cũng khó lòng lay chuyển được nó. Đây là một chiếc giường kì lạ, kiến trúc có điểm rất đặc biệt, do chính tay tôi làm lấy chứ chẳng phải ai […]
Người nói vậy, và Pê-nê-lốp bủn rủn cả chân tay, nàng thấy Uy-lít-xơ tả đúng mười mươi sự thực. Nàng bèn chạy ngay lại, nước mắt chan hòa, ôm lấy cổ chồng, hôn lên trán chồng và nói:
 - Uy-lít-xơ ! Xin chàng chớ giận thiếp, vì từ xưa nay chàng vẫn là người nổi tiếng khôn ngoan. Ôi! Thần linh đã dành cho hai ta một số phận xiết bao cay đắng vì người ghét ghen ta, không muốn cho ta được sống vui vẻ bên nhau, cùng nhau hưởng hạnh phúc của tuổi thanh xuân và cùng nhau đi đến tuổi già đầu bạc. Vậy giờ đây, xin chàng chớ giận thiếp, cũng đừng trách thiếp về nỗi gặp chàng mà thiếp không âu yếm chàng ngay. Thiếp luôn luôn lo sợ có người đến đây, dùng lời đường mật đánh lừa, vì đời chẳng thiếu gì người xảo quyệt, chỉ làm điều tai ác….Giờ đây, chàng đã đưa ra những chứng cớ rành rành, tả lại cái giường không ai biết rõ, ngoài chàng với thiếp và Ác-tô-rít, một người thị tì của cha thiếp cho, khi thiếp về đây, và sau đó giữ cửa gian phòng vách tường kiên cố của chúng ta. Vì vậy chàng đã thuyết phục được thiếp và thiếp phải tin chàng, tuy lòng thiếp rất đa nghi.
Nàng nói vậy, khiến Uy-lít-xơ càng thêm muốn khóc. Người ôm lấy người vợ xiết bao thân yêu, người bạn đời chung thuỷ của mình mà khóc dầm dề.
(Trích Ô-đi-xê, sử thi Hy Lạp, Hô-Me-Rơ, theo bản dịch ra văn xuôi của Phan Thị Miến, NXB Văn học, Hà nội, 1983)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định các nhân vật chính trong đoạn trích.
Câu 2. Chỉ ra lời của người kể chuyện và lời của nhân vật trong đoạn văn sau:
Khi Uy-lít-xơ từ phòng tắm bước ra, trông người đẹp như một vị thần. Người lại trở về chỗ cũ, ngồi đối diện với Pê-nê-lốp, trên chiếc ghế bành ban nãy, rồi nói với nàng:
          - Khốn khổ! Hẳn là các thần trên núi Ô-lem-pơ đã ban cho nàng một trái tim sắt đá hơn ai hết trong đám đàn bà yếu đuối, vì một người khác chắc chắn không bao giờ có gan ngồi cách xa chồng như thế, khi chồng đi biền biệt hai mươi năm trời, trải qua bao nỗi gian truân, nay mới được trở về xứ sở. Thôi, già ơi ! Già hãy kê cho tôi một chiếc giường để tôi ngủ một 
mình, như bấy lâu nay, vì trái tim trong ngực nàng kia là sắt.
Câu 3. Nêu nội dung của văn bản.
Câu 4. Nêu ý nghĩa của chi tiết chiếc giường trong đoạn trích.
Câu 5. Việc chọn cách thử “bí mật của chiếc giường” cho thấy vẻ đẹp gì về trí tuệ và tâm hồn nàng Pê-nê-lốp?
Câu 6. Từ đoạn trích hãy bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của lòng chung thuỷ trong tình yêu (trả lời khoảng 5-7 dòng).
II. VIẾT (5,0 điểm)
	Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay. 
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Các nhân vật chính: Uy-lít-xơ và Pê-nê-lốp.
 Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm. 
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	2
	- Lời của người kể chuyện: Khi Uy-lít-xơ từ phòng tắm bước ra, trông người đẹp như một vị thần. Người lại trở về chỗ cũ, ngồi đối diện với Pê-nê-lốp, trên chiếc ghế bành ban nãy, rồi nói với nàng.
- Lời của nhân vật: - Khốn khổ! Hẳn là các thần trên núi Ô-lem-pơ đã ban cho nàng một trái tim sắt đá hơn ai hết trong đám đàn bà yếu đuối, vì một người khác chắc chắn không bao giờ có gan ngồi cách xa chồng như thế, khi chồng đi biền biệt hai mươi năm trời, trải qua bao nỗi gian truân, nay mới được trở về xứ sở. Thôi, già ơi! Già hãy kê cho tôi một chiếc giường để tôi ngủ một mình, như bấy lâu nay, vì trái tim trong ngực nàng kia là sắt.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,75

	
	3
	Nội dung chính của đoạn trích: Nàng Pê-nê-lốp đưa ra phép thử chiếc giường để thử thách Uy-lít-xơ và màn đoàn tụ của hai vợ chồng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,5

	
	4
	· Chi tiết chiếc giường được nhắc đến 4 lần, trong đó Pê-nê-lốp nói đến 2 lần, Uy-lít-xơ nhắc đến 2 lần.
· Ý nghĩa chi tiết chiếc giường trong văn bản:
+ Chiếc giường là biểu tượng hạnh phúc của vợ chồng;
+ Chiếc giường trở thành phép thử để hai vợ chồng Uy-lít-xơ nhận ra nhau, giải toả mọi nghi ngờ.
+ Đây là sáng tạo nghệ thuật của tác giả Hô-me-rơ giúp câu chuyện thêm hấp dẫn.
Hướng dẫn chấm:
- Chỉ ra số lần chi tiết chiếc giường xuất hiện: 0,25 điểm.
- Nêu ý nghĩa của chi tiết: Học sinh nêu được 01 ý: 0,25 điểm.
+ Học sinh không nêu được tác dụng hoặc trả lời không thuyết phục: 0,0 điểm.
	1,0


	
	5
	Việc chọn cách thử “bí mật của chiếc giường” cho thấy vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn của Pê-nê-lốp:
+ Là một người phụ nữ khôn ngoan và thận trọng, không dễ bị những lời đường mật đánh lừa.
+ Chứng tỏ tấm lòng thuỷ chung, phẩm chất kiên trung của nàng Pê-nê-lốp (bởi nếu chiếc giường đã bị chuyển đi hoặc đã không còn là bí mật của riêng hai vợ chồng nữa thì cũng có nghĩa là lòng thuỷ chung của Pê-nê-lốp cũng không còn nguyên vẹn…).
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 02 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0



	
	6
	Suy nghĩ về ý nghĩa của lòng chung thuỷ trong tình yêu:
+ Lòng chung thủy là chất keo gắn kết hôn nhân, là cơ sở để tạo nên tình yêu bền vững và hạnh phúc gia đình.
+ Lòng chung thuỷ sẽ tạo nên sức mạnh để lứa đôi có thể vượt qua bao khó khăn, cám dỗ để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc.
+ Lòng chung thuỷ tạo dựng niềm tin mãnh liệt để lứa đôi luôn hướng về nhau dù ở xa nhau.
     …
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 02-03 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời được 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/ chị về lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay. 
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Lối sống buông thả của một số thanh niên trong xã hội hiện nay.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Sống buông thả là sống theo sở thích ích kỉ của cá nhân,
 thiếu lí tưởng, thiếu văn hóa, thiếu nhân cách, đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức của gia đình, xã hội.
- Thực trạng của lối sống buông thả trong một bộ phận thanh niên hiện nay: Những học sinh, sinh viên, thanh niên lười học tập, lười lao động, thích ăn chơi, nghiện karaoke, nghiện internet, dễ sa vào các tệ nạn xã hội: cờ bạc, nghiện hút,...Những người còn trẻ mà đã quen sống dựa dẫm, ăn bám,..
- Nguyên nhân dẫn đến lối sống buông thả
+ Ý thức bản thân: đây là nguyên nhân chủ yếu: Lười học tập và lao động, thích hưởng thụ, thích đua đòi; nhận thức thiển cận, sống gấp, sống hôm nay không biết ngày mai, không có ước mơ, lí tưởng,..
+ Gia đình có lối sống buông thả. Cha mẹ thường xuyên đi xa không có điều kiện gần gũi, giáo dục con cái; chiều chuộng, chưa có phương pháp giáo dục.
+ Nhà trường và xã hội chưa có biện pháp giáo dục hiệu quả.
* Hậu quả: Gia đình bất hạnh, bản thân hư hỏng, có khi dẫn đến những hành động tiêu cực. Xã hội nhức nhối về những tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của đất nước.
* Giải pháp khắc phục: Cần có mục đích, lí tưởng sống rõ ràng, trân trọng hiện tại, chăm chỉ cố gắng nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức. Gia đình cần có lối sống mẫu mực. Cha mẹ gần gũi, quan tâm sát sao, có phương pháp giáo dục con cái đúng đắn, là tấm gương cho con cái noi theo. Nhà trường và xã hội cũng cần có biện pháp giáo dục đến nơi đến chốn với những HS có lối sống buông thả, thiếu lành mạnh,…
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0


ĐỀ 5
I. ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm) 
Đọc văn bản:
Quanh năm buôn bán ở mom sông1,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
Eo sèo2 mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ3 âu đành phận4,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,	
Có chồng hờ hững cũng như không.
                 (Thương vợ, Trần Tế Xương*, Tuyển tập thơ trung đại, NXB Văn học, 2012)
*Trần Tế Xương: thường gọi là Tú Xương, là một nhà thơ trào phúng - trữ tình nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam. 
(1) mom sông: phần đất ở bờ sông nhô ra phía lòng sông, nơi người làng chài thường hay tụ tập mua bán.
(2) Eo sèo: kì kèo, kêu ca phàn nàn một cách khó chịu.
(3) duyên: ý chỉ là quan hệ vợ chồng do trời định sẵn; nợ: ở đây có nghĩa là gánh nặng phải chịu. Ngày xưa người ta cho rằng vợ chồng lấy nhau nếu tốt đẹp là duyên, trái lại là nợ.
(4) âu đành phận (âu đành: thôi đành – tiếng cổ): thôi đành do số phận.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2. Bài thơ là lời của ai, nói về ai?
Câu 3. Trong hai câu thực, xác định hình ảnh được tác giả vận dụng sáng tạo của ca dao để nhấn mạnh sự vất vả của bà Tú.
Câu 4. Nêu tác dụng của phép đối trong việc thể hiện phẩm chất của bà Tú ở hai dòng thơ sau:
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Câu 5. Nhận xét về tình cảm tác giả dành cho người vợ của mình qua hai dòng thơ cuối.                                    
Câu 6. Từ nội dung bài thơ, anh/chị hãy nêu suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình (trình bày khoảng 5-7 dòng).
II/ VIẾT (5,0 điểm)
  	Anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều bản thân cần làm để thoát ra khỏi vùng an toàn. 
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Số chữ trong mỗi dòng thơ đều là 7, cả bài thơ có 8 dòng là những dấu hiệu để xác định thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật/Thất ngôn bát cú của văn bản.
Hướng dẫn chấm: Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 0,75 điểm.
	0,75

	
	2
	Bài thơ là lời của người chồng nói về người vợ của mình.
Hướng dẫn chấm: Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 0,5 điểm.
	0,75

	
	3
	Trong hai câu thực, tác giả đã vận dụng sáng tạo hình ảnh trong ca dao để nhấn mạnh sự vất vả của bà Tú là: thân cò.
Hướng dẫn chấm:  
- Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 0,5 điểm.
- Học sinh xác định hình ảnh “lặn lội thân cò” đạt điểm tối đa.
	0,5

	
	4
	- Phép đối: lặn lội thân cò - eo sèo mặt nước; khi quãng vắng - buổi đò đông.  
- Tác dụng của phép đối: qua công việc mưu sinh vất vả nổi bật phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó của bà Tú; câu thơ thêm cân xứng, giàu tính gợi hình, gợi cảm.
Hướng dẫn chấm:
-  Học sinh trả lời như đúng nội dung đạt 1,0 điểm.
-  Học sinh trả lời được biểu hiện của phép đối: 0,25 điểm; Nêu được 01 ý tác dụng về nội dung: 0,5 điểm; tác dụng về nghệ thuật: 0,25 điểm.
-  Học sinh diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương đạt điểm tối đa.
	1,0

	
	5
	Tình cảm tác giả dành cho người vợ qua hai dòng thơ cuối: yêu thương, quý trọng.
Hướng dẫn chấm: 
-  Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 1,0 điểm.
- Học sinh diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương đạt điểm tối đa.
	1,0




	
	6
	Từ nội dung bài thơ, học sinh trình bày suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Có thể theo hướng: xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái;…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng nội dung đạt 1,0 điểm.
-  Học sinh diễn đạt bằng các từ ngữ tương đương đạt điểm tối đa.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều bản thân cần làm để thoát ra khỏi vùng an toàn. 
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Những điều bản thân cần làm để thoát ra khỏi vùng an toàn. 
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Vùng an toàn là giới hạn, ranh giới con người tự đặt ra cho mình. Ở nơi đó ta có được trạng thái thoải mái, bình yên mà không có bất kì sự thay đổi hay đột phá nào. Tuy nhiên, việc ở quá lâu trong vùng an toàn sẽ khiến cuộc sống của chúng ta dần trở nên nhàm chán, trì trệ, thậm chí là thất bại. Vì vậy, ta cần phải học cách để thoát ra khỏi vùng an toàn đó - là dám thử sức ở những điều mới mẻ, đối mặt với khó khăn, rèn luyện bản lĩnh để phát triển bản thân.
- Phân tích, bàn luận: Để thoát ra khỏi vùng an toàn, chúng ta cần phải dũng cảm đối diện với những khó khăn, thách thức ở phía trước; vượt qua nỗi sợ hãi thất bại; tự tin vào chính mình; thử thách bản thân ở một môi trường mới, một lĩnh vực mới; thay đổi những thói quen cũ, hành động theo một cách thức mới; coi đó là cơ hội để trải nghiệm, trưởng thành …
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


ĐỀ 6
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc bài thơ: 
       Cuốc kêu cảm hứng
        (Nguyễn Khuyến)
Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế* thác bao giờ
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ,
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó,
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ.
(Thơ Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 2016, tr. 28)
* Thục đế: điển cũ cho rằng vua nước Thục mất nước, lúc chết hóa cuốc, nhớ nước đêm đêm lại 
lại kêu ròng rã: “Thục quốc! Thục quốc!”.

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Xác định cách ngắt nhịp chủ yếu của bài thơ.
Câu 3. Chỉ ra 03 từ diễn tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ. 
Câu 4. Nêu hiệu quả của phép đối được sử dụng trong hai câu thơ:
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ
Câu 5. Nhận xét về tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước được gửi gắm qua bài thơ.
Câu 6. Tâm sự của tác giả trong hai câu thơ: Có phải tiếc xuân mà đứng gọi/ Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì? 
II. VIẾT (5,0 điểm)
Từ đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về lòng yêu nước.
Đáp án, hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như Đáp án hoặc trả lời thể thơ thất ngôn bát cú: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm.
	0,75

	
	2
	Cách ngắt nhịp chủ yếu của bài thơ: Nhịp 4/3.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời sai: 0,0 điểm
	0,5

	
	3
	Các từ diễn tả cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình: khắc khoải, sầu, tiếc, nhớ, ngẩn ngơ…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 03 từ trong đáp án: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời được 02 từ trong đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời được 01 từ trong đáp án: 0,25 điểm
	0,75

	
	4
	· Phép đối: năm canh - sáu khắc, máu chảy - hồn tan, đêm hè vắng-bóng nguyệt mờ.
· Hiệu quả: 
+ Tạo sự cân xứng, hô ứng, đăng đối, nhịp nhàng.
+ Nhấn mạnh nỗi đau đớn, xót xa của chủ thể trữ tình như thấm vào thời gian, lan tỏa trong không gian.
Hướng dẫn chấm:
· Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm
· Học sinh trả lời được biểu hiện của phép đối: 0,25 điểm.
· Học sinh trả lời được 02 ý về hiệu quả: 0,75 điểm
- Học sinh trả lời được ý 01 về hiệu quả: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời được  ý 02 về hiệu quả: 0,5 điểm.
	1,0


	
	5
	Nhận xét về tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước được gửi gắm qua bài thơ:
- Đau đớn, xót xa trước cảnh nước mất, nhà tan; trăn trở, day dứt, nhớ thương, tình yêu da diết đối với quê hương, đất nước.
- Tình cảm chân thành, thiết tha, sâu sắc, đáng trân trọng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng 02 ý: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng 01 ý: 0,5 điểm.
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm.
	1,0



	
	6
	- Tâm sự của tác giả trong hai câu thơ: tiếc nhớ, ngẩn ngơ, xót xa, đau đớn khi mất nước.
- Suy nghĩ của bản thân: thấu cảm, trân trọng vẻ đẹp tâm hồn của tác giả; đánh thức tình cảm, ý thức trách nhiệm của bản thân đối với đất nước...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời được 2 ý: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 ý: 0,5 điểm
	1,0

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	
	Từ đoạn trích phần Đọc hiểu, viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về lòng yêu nước.
	

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Bảo đảm yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Nghị luận về lòng yêu nước.
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu 
Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
* Thân bài:
- Giải thích: Lòng yêu nước là tình cảm gắn bó, trân trọng đối với quê hương, đất nước, mong muốn và có hành động góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
- Biểu hiện của lòng yêu nước: 
+ Thời kì chiến tranh: sẵn sàng chiến đấu chống lại kẻ thù giành độc lập cho dân tộc; ở lại hậu phương tăng gia sản xuất để chi viện cho chiến trường,…
+ Thời kỳ hòa bình: xây dựng, bảo vệ đất nước thanh bình cho nhân dân; biết ơn công lao thế hệ đi trước; tự hào và giữ gìn truyền thống của dân tộc; sẵn sàng cống hiến, đưa đất nước ngày càng phát triển trên con đường hội nhập với thế giới.
- Vai trò của lòng yêu nước: lòng yêu nước bồi dưỡng tâm hồn con người; là động lực giúp con người sống có trách nhiệm hơn đối với chính bản thân mình với gia đình, quê hương; là yếu tố kết nối cộng đồng, tạo nên sức mạnh đoàn kết; là động lực thôi thúc con người hành động vì lợi ích
dân tộc,…
- Chứng minh: có thể lấy dẫn chứng trong thực tế, lịch sử hoặc văn học.
- Bình luận mở rộng: đề cao tấm gương yêu nước; phê phán những người
có hành động phản bội đất nước,…
- Bài học nhận thức và hành động: Nhận thức được vai trò của lòng yêu nước; nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân để góp phần xây dựng đất nước; gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc;…
* Kết bài: Khẳng định vấn đề nghị luận; liên hệ bản thân.
(Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật).
Hướng dẫn chấm: 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (2,5 điểm - 3,0 điểm).
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (1,25 điểm - 2,25 điểm).
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng không phù hợp (0,25 điểm - 1,0 điểm).
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: 
- Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng cộng (I + II)
	10,0
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